Phân tích tiêu chí; thu thập, phân tích, xử lý các thông tin, minh chứng (tiêu chí 1.1)

Tiêu chí 1.1. Sứ mạng của trường cao đẳng được xác định, được công bố công khai, có nội dung rõ ràng; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, với các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương và của ngành.
	Nghiên cứu 

yêu cầu/nội hàm 

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC  thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Y/c 1: Sứ mạng của trường được xác định
	( Báo cáo có ghi rõ và mô tả phát biểu sứ mạng của Trường không?

( Nếu có, văn bản nào của đơn vị ghi rõ sứ mạng đó?
	( Văn bản về chức năng và nhiệm vụ của trường; Quyết định thành lập Trường, Quyết định thành lập đơn vị.

( Các văn bản, báo cáo, Nghị quyết của Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các Hội đồng của đơn vị có liên quan đến sứ mạng.
	
	
	

	Y/c 2: Sứ mạng của trường được công bố công khai
	( Báo cáo tự đánh giá có chỉ ra sứ mạng của đơn vị được phổ biến và quán triệt cho tất cả các giảng viên, nhân viên và người học không?

( Sứ mạng có được phổ biến rộng rãi cho các đối tượng có liên quan ngoài đơn vị không? Bằng cách nào?
	( Các tài liệu giới thiệu về Trường, đơn vị thể hiện rõ sứ mạng của trường.
( Website của Trường, đơn vị viết rõ sứ mạng của trường;
	
	
	

	Y/c 3: Sứ mạng của trường có nội dung rõ ràng
	( Sứ mạng có được hiểu biết và chấp nhận rộng rãi trong tập thể đơn vị không?

( Báo cáo tự đánh giá có cho thấy quy trình lấy ý kiến phản hồi, góp ý của các đối tượng có liên quan về sứ mạng của đơn vị không?
	( Văn bản về Sứ mạng của Trường, mục tiêu đào tạo của đơn vị.
( Biên bản các cuộc họp, tập san giới thiệu có liên quan đến sứ mạng của Trường, đơn vị.
	
	
	

	Y/c 4: Sứ mạng của trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ
	( Trong báo cáo tự đánh giá có khẳng định sứ mạng của Trường là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trường không?
	( Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, đơn vị
	
	
	

	Y/c 5: Sứ mạng của trường phù hợp với các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường
	( Nội dung sứ mạng có phù hợp với nguồn lực của đơn vị và định hướng phát triển của đơn vị không?
	( Kế hoạch chiến lược phát triển và các chính sách ngắn hạn của Trường, đơn vị.

( Kế hoạch chiến lược phát triển và các chính sách dài hạn của Trường, đơn vị (định hướng gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế của địa phương, của ngành).
	
	
	

	Y/c 6: Sứ mạng của trường phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương và của ngành
	( Báo cáo tự đánh giá có phân tích sứ mạng và khẳng định sự phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của cả nước không?
	( Kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

( Kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia.

( Nghị quyết Đại hội Đảng của ngành, của địa phương có nói đến sứ mạng của nhà trường;
	
	
	


DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Nhóm công tác:  ………

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
(Phạm vi 2 - 3 trang)

Tiêu chuẩn 1: ………………………………………………………………

Tiêu chí 1.1:
Sứ mạng của trường cao đẳng được xác định, được công bố công khai, có nội dung rõ ràng; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, với các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương và của ngành.
1. Mô tả và phân tích các hoạt động của trường liên quan đến tiêu chí, so sánh đối chiếu với mặt bằng chung, với chính nhà trường trong các năm trước, với các quy định chung: 

Yêu cầu 1: Sứ mạng của trường được xác định
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Yêu cầu 2: Sứ mạng của trường được công bố công khai
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Yêu cầu 3: Sứ mạng của trường có nội dung rõ ràng
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Yêu cầu 4: Sứ mạng của trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Yêu cầu 5: Sứ mạng của trường phù hợp với các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Yêu cầu 6: Sứ mạng của trường phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương và của ngành

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Kế hoạch hành động (những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện kèm theo thời gian, nguồn lực…):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục tồn tại
	
	
	
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	
	
	
	


	5. Tự đánh giá:

	Đạt
	Chưa đạt

	X
	


Người báo cáo 

(Ký, ghi rõ họ và tên)
PHIẾU BÁO CÁO TIÊU CHÍ
Tiêu chí 1.1. Sứ mạng của trường cao đẳng được xác định, được công bố công khai, có nội dung rõ ràng; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, với các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương và của ngành.
1. Mô tả

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2. Điểm mạnh  

 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3. Tồn tại

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

4. Kế hoạch hành động

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
5. Tự đánh giá:  Đạt.
Tiêu chí 1.2. Mục tiêu của trường cao đẳng phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ cao đẳng quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã được tuyên bố của nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai thực hiện.
	Nghiên cứu 

yêu cầu/nội hàm 

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC  thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Y/c 1: Mục tiêu của trường phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ cao đẳng quy định tại Luật Giáo dục
	( Báo cáo có phân tích sự phù hợp giữa mục tiêu của đơn vị và mục tiêu đào tạo của cấp học và trình độ đào tạo được quy định trong Luật Giáo dục không?
	( Luật giáo dục 2005 (Điều 39, khoản 2);

( Luật giáo dục đại học (Điều 5, khoản 1, khoản 2 điểm a);
	
	
	

	Y/c 2: Mục tiêu của trường phù hợp với sứ mạng đã được tuyên bố của nhà trường
	( Báo cáo có phân tích sự phù hợp giữa mục tiêu và sứ mạng của Trường, đơn vị không?
	( Văn bản về sứ mạng của nhà trường;

( Kế hoạch chiến lược và các dự án của Trường, đơn vị.

( Kế hoạch và nhiệm vụ hàng năm của Trường, đơn vị.

( Kế hoạch ngắn hạn của Trường, đơn vị (vụ việc).

( Việc công bố chương trình học/chương trình đào tạo.
	
	
	

	Y/c 3: Mục tiêu của trường được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh
	( Mục tiêu của đơn vị có được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh không? Làm như thế nào?
	( Báo cáo việc điều chỉnh, bổ sung mục tiêu giáo dục của trường;

( Văn bản các hội nghị rà soát, bổ sung và điều chỉnh mục tiêu giáo dục của trường; Các biên bản hội nghị rà soát, đánh giá, điều chỉnh mục tiêu; 

( Văn bản phê duyệt mục tiêu giáo dục đã điều chỉnh;


	
	
	

	Y/c 4: Mục tiêu của trường được triển khai thực hiện
	( Mục tiêu có được phổ biến và được triển khai thực hiện không? Tiến hành như thế nào?

( Mục tiêu có được các thành viên trong Trường, đơn vị hiểu và chấp nhận rộng rãi không?

( Mục tiêu có được các đối tượng có liên quan ngoài Trường biết đến không?
	( Các báo cáo tổng kết, đánh giá triển khai và các tài liệu khác có liên quan đến việc thực hiện mục tiêu của Trường, đơn vị.
( Văn bản về hoạt động tuyên truyền phổ biến mục tiêu giáo dục, nhiệm vụ năm học của trường;

( Báo cáo về các hoạt động tuyên truyền phổ biến mục tiêu giáo dục, nhiệm vụ năm học của trường;

( Báo cáo tổng kết của nhà trường hằng năm;

( Website của trường có viết rõ mục tiêu giáo dục của trường;

( Website của trường có kế hoạch, nhiệm vụ năm học của các cấp trong trường;
	
	
	


DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Nhóm công tác:  ………

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
(Phạm vi 2 - 3 trang)

Tiêu chuẩn 1: ………………………………………………………………

Tiêu chí 1.2:
Mục tiêu của trường cao đẳng phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ cao đẳng quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã được tuyên bố của nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai thực hiện.
1. Mô tả và phân tích các hoạt động của trường liên quan đến tiêu chí, so sánh đối chiếu với mặt bằng chung, với chính nhà trường trong các năm trước, với các quy định chung: 

Yêu cầu 1: Mục tiêu của trường phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ cao đẳng quy định tại Luật Giáo dục
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Yêu cầu 2: Mục tiêu của trường phù hợp với sứ mạng đã được tuyên bố của nhà trường
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Yêu cầu 3: Mục tiêu của trường được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Yêu cầu 4: Mục tiêu của trường được triển khai thực hiện

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Kế hoạch hành động (những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện kèm theo thời gian, nguồn lực…):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục tồn tại
	
	
	
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	
	
	
	


	5. Tự đánh giá:

	Đạt
	Chưa đạt

	X
	


Người báo cáo 

(Ký, ghi rõ họ và tên)
PHIẾU BÁO CÁO TIÊU CHÍ
Tiêu chí 1.2. Mục tiêu của trường cao đẳng phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ cao đẳng quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã được tuyên bố của nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai thực hiện.
1. Mô tả

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2. Điểm mạnh  

 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3. Tồn tại

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

4. Kế hoạch hành động

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
5. Tự đánh giá:  Đạt.

Tiêu chí 2.8. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường cao đẳng góp phần thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục và hoạt động theo quy định của pháp luật.

	Nghiên cứu 

yêu cầu/nội hàm 

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC  thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Y/c 1: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường góp phần thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục
	( Báo cáo tự đánh giá có trình bày bao nhiêu tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội đã được thành lập? có phân tích vai trò và hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội có hiệu quả và theo đúng qui định của pháp luật? Có những minh chứng nào cho thấy rõ điều đó?
	( Quy chế dân chủ của nhà trường
( Các tài liệu về cơ cấu tổ chức của các tổ chức đoàn thể trong trường;
	
	
	

	Y/c 2: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động theo quy định của pháp luật
	( Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu được các hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường góp phần cho sự đoàn kết, huy động các thành viên nhà trường đóng góp cho sự phát triển của nhà trường? Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cung cấp các minh chứng không? (Ví dụ: biên bản các cuộc họp, các báo cáo đánh giá…)
	( Các tài liệu về hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường;
( Nghị quyết của Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên

( Quy định/lịch sinh hoạt của các đoàn thể trong trường/trong khoa
	
	
	

	Y/c 3: Hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường góp phần nâng cáo chất lượng
	Hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường góp phần nâng cáo chất lượng như thế nào?
	( Các báo cáo tổng kết/kế hoạch hoạt động của các tổ chức đoàn thể trường;

( Các văn bản tổng kết thi đua, khen thưởng, phê bình nhắc nhở… hàng năm của các tổ chức đoàn thể trong trường; Khen thưởng của cấp trên về hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường.
( Các minh chứng khác liên quan đến hoạt động của các đoàn thể trong trường.
	
	
	


DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Nhóm công tác:  ………

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
(Phạm vi 2 - 3 trang)

Tiêu chuẩn 2: ………………………………………………………………

Tiêu chí 2.8:
Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường cao đẳng góp phần thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục và hoạt động theo quy định của pháp luật.
1. Mô tả và phân tích các hoạt động của trường liên quan đến tiêu chí, so sánh đối chiếu với mặt bằng chung, với chính nhà trường trong các năm trước, với các quy định chung: 

Yêu cầu 1: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường góp phần thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Yêu cầu 2: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động theo quy định của pháp luật
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Yêu cầu 3: Hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường góp phần nâng cáo chất lượng
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Kế hoạch hành động (những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện kèm theo thời gian, nguồn lực…):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục tồn tại
	
	
	
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	
	
	
	


	5. Tự đánh giá:

	Đạt
	Chưa đạt

	X
	


Người báo cáo 

(Ký, ghi rõ họ và tên)
PHIẾU BÁO CÁO TIÊU CHÍ
Tiêu chí 2.8. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường cao đẳng góp phần thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục và hoạt động theo quy định của pháp luật.
1. Mô tả

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2. Điểm mạnh  

 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3. Tồn tại

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

4. Kế hoạch hành động

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
5. Tự đánh giá:  Đạt.

Tiêu chuẩn 10: Quan hệ giữa nhà trường và xã hội
Tiêu chí 10.1. Thiết lập được các mối quan hệ giữa nhà trường với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa phương.
	Nghiên cứu 

yêu cầu/nội hàm 

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC  thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Y/c 1: Thiết lập được các mối quan hệ với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật
	( Nhà trường có thiết lập được các mối quan hệ với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật ở địa phương không? 


	( Kế hoạch thiết lập các mối quan hệ giữa nhà trường với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, … ở địa phương  

( Biên bản các cuộc làm việc, biên bản ghi nhớ hợp tác quan hệ với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông  tin đại chúng ở địa phương 
	
	
	

	Y/c 2: Thiết lập được các mối quan hệ với các cơ sở thể dục thể thao ở địa phương
	( Nhà trường có thiết lập được các mối quan hệ với các cơ sở thể dục thể thao ở địa phương không? 


	( Báo cáo tổng kết các hoạt động liên hoan, giao lưu giữa trường với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa phương 
	
	
	

	Y/c 3: Thiết lập được các mối quan hệ với các cơ sở thông tin đại chúng ở địa phương
	( Nhà trường có thiết lập được các mối quan hệ với các cơ sở thông tin đại chúng ở địa phương không?
	
	
	
	

	Y/c 4: Các mối quan hệ với các cơ sở trên đã góp phần nâng cao chất lượng của trường
	( Các mối quan hệ với các cơ sở trên đã góp phần nâng cao chất lượng của trường như thế nào?
	( Thống kê số lượng cán bộ, giáo viên, học sinh đoạt giải trong các kỳ thi, liên hoan, giao lưu về văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, …
	
	
	


DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Nhóm công tác:  ………

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
(Phạm vi 2 - 3 trang)

Tiêu chuẩn 10: ………………………………………………………………

Tiêu chí 10.1:
Thiết lập được các mối quan hệ giữa nhà trường với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa phương.
1. Mô tả và phân tích các hoạt động của trường liên quan đến tiêu chí, so sánh đối chiếu với mặt bằng chung, với chính nhà trường trong các năm trước, với các quy định chung: 

Yêu cầu 1: Thiết lập được các mối quan hệ với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Yêu cầu 2: Thiết lập được các mối quan hệ với các cơ sở thể dục thể thao ở địa phương
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Yêu cầu 3: Thiết lập được các mối quan hệ với các cơ sở thông tin đại chúng ở địa phương
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Yêu cầu 4: Các mối quan hệ với các cơ sở trên đã góp phần nâng cao chất lượng của trường

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Kế hoạch hành động (những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện kèm theo thời gian, nguồn lực…):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục tồn tại
	
	
	
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	
	
	
	


	5. Tự đánh giá:

	Đạt
	Chưa đạt

	X
	


Người báo cáo 

(Ký, ghi rõ họ và tên)
PHIẾU BÁO CÁO TIÊU CHÍ
Tiêu chí 10.1. Thiết lập được các mối quan hệ giữa nhà trường với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa phương.
1. Mô tả

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2. Điểm mạnh  

 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3. Tồn tại

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

4. Kế hoạch hành động

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
5. Tự đánh giá:  Đạt.

Tiêu chí 10.2. Thiết lập được các mối quan hệ giữa nhà trường với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương để thực hiện các hoạt động văn hoá - xã hội.
	Nghiên cứu 

yêu cầu/nội hàm 

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC  thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Y/c 1: Thiết lập được các mối quan hệ với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương
	( Nhà trường có thiết lập được các mối quan hệ với các cấp chính quyền địa phương để thực hiện các hoạt động văn hoá xã hội không?

( Nhà trường có thiết lập được các mối quan hệ với các cơ quan ở địa phương để thực hiện các hoạt động văn hoá xã hội không?

( Nhà trường có thiết lập được các mối quan hệ với các đoàn thể ở địa phương để thực hiện các hoạt động văn hoá xã hội không?
	( Biên bản các cuộc làm việc, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa nhà trường với chính quyền địa phương và các cơ quan, đoàn thể  

( Văn bản phối hợp và kết quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm xây dựng cảnh quan sạch đẹp, xây dựng và bảo vệ môi trường lành mạnh bên trong và ngoài nhà trường
	
	
	

	Y/c 2: Các hoạt động văn hoá - xã hội
	
	( Báo cáo kết quả các hoạt động có sự phối hợp với địa phương
	
	
	

	Y/c 3: Các mối quan hệ với các cơ sở trên đã góp phần nâng cao chất lượng của trường
	( Các mối quan hệ với các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan, các đoàn thể ở địa phương đã góp phần nân cao chất lượng của trường như thế nào?
	( Các hình thức quảng bá, giới thiệu hình ảnh, truyền thống, các hoạt động và kết quả giáo dục của nhà trường, của địa phương trên báo, ảnh, truyền hình, trang web, các phương tiện thông tin đại chúng khác
	
	
	

	
	
	
	
	
	


DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Nhóm công tác:  ………

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
(Phạm vi 2 - 3 trang)

Tiêu chuẩn 10: ………………………………………………………………

Tiêu chí 10.2:
Thiết lập được các mối quan hệ giữa nhà trường với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương để thực hiện các hoạt động văn hoá - xã hội.
1. Mô tả và phân tích các hoạt động của trường liên quan đến tiêu chí, so sánh đối chiếu với mặt bằng chung, với chính nhà trường trong các năm trước, với các quy định chung: 

Yêu cầu 1: Thiết lập được các mối quan hệ với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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